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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
1. Thông tin chung.
- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND tỉnh Bắc Ninh.
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
* Người đứng đầu: Chủ tịch UBND tỉnh – Đ/c Vương Quốc Tuấn
* Cấp phó:
+ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – Đ/c Đào Quang Khải
+ Phó Chủ tịch tỉnh – Đ/c Lê Xuân Lợi
+ Phó Chủ tịch tỉnh – Đ/c Ngô Tân Phượng
2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.
BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU.

TT Số văn bản Ngày Nội dung
(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)

1 24/QĐ-UBND 23/01/2024
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Tên hạng mục cấp phép: Xây dựng tuyến cáp ngầm 35KV đi ngầm dưới đáy sông Đông Côi -
Đại Quảng Bình tại vị trí K8+886 (gần trạm bom Sông Khoai).

2 138/QĐ-UBND 15/02/2024 Quyết định v/v đề nghị Tổ chức các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2024



3 54/GP-UBND 23/02/2024
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Tên hạng mục cấp phép: Xây dựng cầu vào Chùa Đậu qua sông Dâu - Đình Dù tại vị trí K3+200
(lý trình thủy lợi) thuộc dự án “ĐTXD công trình cầu vào Chùa Đậu, huyện Thuận Thành (nay là
thị xã Thuận Thành).

4 58/QĐ-UBND 28/02/2024
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Tên hạng mục cấp phép: Dự án thành phần 2.3: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa
phận tỉnh Bắc Ninh.

5 188/QĐ-UBND 28/02/2024 Quyết định bổ nhiệm lại ông Lưu Văn Khang giữ chức Chủ tịch cty TNHH Một thành viên Khai
thác công trình thủy lợi Nam Đuống

6 291/QĐ-UBND 22/3/2024 QĐ về việc phê duyệt kế hoạch diện tích được miễn tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy
lợi năm 2023

7 103/QĐ-UBND 25/3/2024
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Tên hạng mục cấp phép: Lắp đặt tấm đan trên kênh tưới Đoạn 3 Ngọc Quan (đoạn từ cống
Phượng Giáo đi thôn Kim Đào).

8 372/QĐ-UBND 08/4/2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 đối với người
quản lý trong các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ

9 403/QĐ-UBND 12/4/2024 QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm
2024 của Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Nam Đuống.

10 220/QĐ-UBND 04/5/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán và công khai thông tin Quỹ tiền lương, tiền thưởng
của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023

https://qlvb.bacninh.gov.vn/web/guest/home?p_p_id=bn_office_documentInViewDetailPortlet&p_p_lifecycle=0&_bn_office_documentInViewDetailPortlet_documentInId=5874522
https://qlvb.bacninh.gov.vn/web/guest/home?p_p_id=bn_office_documentInViewDetailPortlet&p_p_lifecycle=0&_bn_office_documentInViewDetailPortlet_documentInId=5874522


11 533/QĐ-UBND 15/5/2024 QĐ phê duyệt Kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2024 của Công ty
TNHH MTV Khai thác CTTL Nam Đuống

12 597/QĐ-UBND 23/5/2024 QĐ về việc phê duyệt quyết toán diện tích được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công
ích thủy lợi năm 2023

13 688/QĐ-UBND 12/6/2024 QĐ về việc phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
năm 2023

14 323/QĐ-UBND 26/6/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại và công khai thông tin tài chính
DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2023

15 817/QĐ-UBND 05/7/2024 QĐ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phương thức đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công
ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

16 435/QĐ-UBND 14/8/2024
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Tên hạng mục cấp phép: Cứng hóa đoạn sông Đông Côi - Đại Quảng Bình (đoạn cách hạ lưu
cống qua QL.17 là 27m), xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

17 1003/QĐ-UBND 23/8/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép đi nước ngoài (Lưu Văn Khang)

18 443/QĐ-UBND 23/8/2024 QĐ về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn
ngân sách địa phương (Đối với chủ đầu tư cấp tỉnh – lần 6)

19 1019/QĐ-UBND 26/8/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH
Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống

20 21/2024/QĐ-UBND 30/8/2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban,
ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trong thực hiện công tác
quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

21 1148/QĐ-UBND 20/9/2024 QĐ phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Lập quy trình vận hành các công trình thủy lợi
thuộc hệ thống công trình thủy lợi Nam Đuống

22 15/10/2024 QĐ về việc phê duyệt kế hoạch diện tích được miễn tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy
lợi năm 2024



1270/QĐ-UBND

23 21/2023/QĐ-UBND 18/10/2023
QĐ v.v quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định tiền lương của lao
động trực tiếp sản xuất, lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong giá, đơn giá
sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa
bàn tỉnh Bắc Ninh

24 1345/QĐ-UBND 31/10/2024
QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn bước lập BVTC và dự
toán dự án đầu tư xây dựng Kiên cố hóa kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ Điều tiết Quán Tranh đến
Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu

25 1395/QĐ-UBND 08/11/2024 QĐ v.v đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần
vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023

26 647/QĐ-UBND 11/11/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty TNHH MTV
KTCTTL Bắc Đuống, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống Nam Đuống

27 654/QĐ-UBND 13/11/2024 QUYẾT ĐỊNH V/v Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 – Đợt 3 (Nguồn ngân sách
địa phương)

28 1645/QĐ-UBND 06/12/2024 Quyết định v/v đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Kiểm soát viên Công ty và người quản lý
Quỹ đầu tư phát triển tỉnh năm 2023

29 708/QĐ-UBND 06/12/2024
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Tên hạng mục cấp phép: Xây dựng cầu Liễu Khê qua sông Dâu – Đình Dù tại vị trí K7+600 (lý
trình thủy lợi) phục vụ dự án: Cầu Liễu Khê, huyện Thuận Thành (nay là thị xã Thuận Thành).

30 728/QĐ-UBND 12/12/2024 QĐ v.v giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2025

31 767/QĐ-UBND 23/12/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2025 đối với doanh nghiệp
do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Bắc Ninh

32 1734/QĐ-UBND 24/12/2024 QUYẾT ĐỊNH ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án Xử lý khẩn cấp sự cố
lún, nứt bể xả trạm bơm Văn Thai A, huyện Lương Tài

33 778/QĐ-UBND 25/12/2024 QĐ về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 (Đối với chủ đầu tư dự án, nhiệm vụ cấp tỉnh)



34 1755/QĐ-UBND 25/12/2024
QĐ về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 đối với người quản lý, Kiểm
soát viên trong Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, Công ty
TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc
Ninh

35 811/QĐ-UBND 31/12/2024
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Tên hạng mục cấp phép: Xây dựng hoàn trả kênh tiêu M1 phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật để tái
định cư phục vụ dự án, công trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của thị xã tại xã Mão
Điền (vị trí 1).

36 812/QĐ-UBND 31/12/2024

Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Tên hạng mục cấp phép: Nối dài xi phông Huyện Đội; Nối dài Xi phông Tú Tháp trên kênh tiêu
C10; Hoàn trả đoạn kênh tiêu C6; Xây dựng Cổng qua kênh tiêu C6 tại Km2+670,7; Cống qua
kênh tiêu C6 tại Km3+340; Cống luồn C6 tại lý trình Km3+89,47; Xi phông Đồng Văn; Hoàn trả
đoạn kênh tiêu D3; Riêng đoạn kênh tiêu D3 từ Km6+568,79 đến TL.283 xây dựng cống hộp
kích thước nx(BxH)=2x(2,5x3,0)m dưới lòng đường TL.282B; Cống trên kênh Phù Sa Phú Mỹ;
Cống trên kênh Bắc Như Quỳnh; Hoàn trả đoạn kênh tưới Bắc Như Quỳnh; Cầu trên kênh tưới
Bắc Như Quỳnh (theo lý trình đường) và Các công trình lấy nước hoàn trả từ kênh tưới Bắc Như
Quỳnh.

II.THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp
BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ
chuyên môn

Kinh nghiệm nghề
nghiệp Các vị trí quản lý đã nắm giữ



1 Lưu Văn Khang 14/8/1965 Kỹ sư thủy lợi
39 năm công tác và
20 năm làm cán bộ

quản lý

- PhóTrưởng Phòng NN&PTNT huyện Gia
Bình.
- Phó Trưởng phòng quản lý nước xây dựng
Công trình Sở NN&PTNT.
- Phó Giám đốc Công ty.
- Chủ tịch Công ty.

2 Đoàn Văn Duyến 19/8/1972 Thạc sĩ, kỹ sư
thủy lợi

33 năm công tác và
20 năm làm cán bộ

quản lý

- Phó trưởng phòng QLN&CTTL-Chi cục thủy
lợi.
- Trưởng phòng QLN&CTTL-Chi cục thủy lợi.
- Phó chi cục trưởng chi cục thủy lợi.
- Giám đốc Công ty.

3 Phùng Đức Sơn 29/09/1979 Kỹ sư thủy lợi
22 năm công tác và
12 năm làm cán bộ

quản lý

- Phó giám đốc Xí nghiệp Lương Tài
- Phó phòng Tổ chức Hành chính
- Trưởng phòng TCHC
- Phó Giám đốc C.ty

4 Ngô Văn Khích 13/6/1966 Kỹ sư tự động
hóa

38 năm công tác và
20 làm cán bộ quản

lý

- Phó trưởng phòng Cơ điện
- Trưởng phòng Cơ điện
- Phó giám đốc Công ty



5 Trần Đình Thông 16/5/1973 Kỹ sư thủy lợi
32 năm công tác và
22 làm cán bộ quản

lý

- Phó trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật
- Phó ban Quản lý dự án
- Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn xây dựng Nam
Đuống
- Phó giám đốc Công ty

6 Nguyễn Vũ Tuyên 05/4/1972 Thạc sĩ quản lý
xây dựng

32 năm công tác và
10 năm làm cán bộ

quản lý

- Phó phòng thi công và chế độ Ban QLDA
- Trưởng phòng thi công và chế độ Ban QLDA
- Trưởng phòng quản lý chất lượng công trình
Ban QLDA
- Trưởng phòng Hành chính kế toán Ban
QLDA
- Phó giám đốc Công ty

7 Vũ Thanh Nga 14/9/1968 Cử nhân kinh
tế

37 năm công tác và
20 năm làm cán bộ

quản lý

- Phó trưởng phòng tài vụ.
- Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tài vụ.
- Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính kế
toán Công ty.

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp
BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP



TT Họ và tên Chức vụ
Mức lương
( Tr.đ)

Hệ số
Tiền

lương/năm
( Tr.đ)

Tiền thưởng,
thu nhập
khác
( Tr.đ)

1 Lưu Văn Khang Chủ tịch C. ty 17.010 6,64 204.120 43.991,9

2 Đoàn văn Duyến Giám đốc C.ty 16.380 6,31 196.560 32.253

3 Phùng Đức Sơn Phó GĐ C.ty 14.490 5,32 72.450 13.661,2

4 Nguyễn Vũ Tuyên Phó GĐ C.ty 14.490 5,32 28.980 4.173,5

5 Ngô văn Khích Phó GĐ C.ty 14.490 5,65 173.880 35.572,5

6 Trần Đình Thông Phó GĐ C.ty 14.490 5,65 173.880 27.361,5

7 Trần Quốc Tuấn Kiểm soát viên Cty 14.490 5,32 57.960 3.200

8 Vũ Thanh Nga Kế toán trưởng Cty 13.230 5,32 158.760 25.660,5

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, HĐQT hoặc Chủ tịch Công ty (bảngsố4)



BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT Số văn bản Ngày Người ký
ban hành

Nội dung

1 28/QĐ-NĐ 02.01.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công
CT: Kênh dẫn, cửa khẩu TB Môn Quảng

2 35/QĐ-NĐ 04.01.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến kênh Đông Côi – Đại Quảng Bình

3 36/QĐ-NĐ 04.01.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Dâu – Đình Dù

4 37/QĐ-NĐ 04.01.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Dâu – Lang Tài

5 38/QĐ-NĐ 04.01.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Tràng Kỹ

6 39/QĐ-NĐ 04.01.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến Kênh tiêu M2

7 40/QĐ-NĐ 04.01.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Bùi ra TB Nghĩa Đạo

8 41/QĐ-NĐ 04.01.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Ngụ đợt 1

9 42/QĐ-NĐ 04.01.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp



CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Dăm

10 43/QĐ-NĐ 04.01.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Tuần La – Chợ Đò

11 44/QĐ-NĐ 04.01.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Bùi

12 45/QĐ-NĐ 04.01.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Thứa – Quảng Cầu

13 48/QĐ-NĐ 10.01.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng (mới 100%)
CT: Sửa chữa kênh tưới TB Song Giang

14 49/QĐ-NĐ 10.01.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng (mới 100%)
CT: Sửa chữa TB Lĩnh Mai

15 50/QĐ-NĐ 10.01.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng (mới 100%)
CT: Sửa chữa kênh tưới Môn Quảng – Giang Sơn

16 54/QĐ-NĐ 12.01.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v thưởng cho người quản lý doanh nghiệp và người lao động
trong Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

17 58/QĐ-NĐ 15.01.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng (mới 100%)
CT: Sửa chữa TB Kim Tháp

18 59/QĐ-NĐ 15.01.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu



GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng (mới 100%)
CT: Sửa chữa TB Đổng Lâm 1

19 66/QĐ-NĐ 22.01.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng (mới 100%)
CT: Sửa chữa TB Cổ Thiết

20 67/QĐ-NĐ 22.01.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng (mới 100%)
CT: Sửa chữa TB Đại Bái 1

21 74/QĐ-NĐ 29.01.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng (mới 100%)
CT: Sửa chữa TB Ích Phú

22 75/QĐ-NĐ 29.01.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng (mới 100%)
CT: Tu sửa Khu Văn phòng Xí nghiệp KTCTTL Gia Bình

23 80/QĐ-NĐ 01.02.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng (mới 100%)
CT: Sửa chữa TB Mỹ Hương 1

24 86/QĐ-NĐ 02.02.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng (mới 100%)
CT: Sửa chữa TB Du Tràng

25 92/QĐ-NĐ 02.02.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Kênh Vàng 3



26 94/QĐ-NĐ 02.02.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Nghĩa Đạo

27 98/QĐ-NĐ 16.02.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao dự toán chi phí sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy
lợi năm 2024

28 100/QĐ-NĐ 20.02.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v tạm giao chỉ tiêu kế hoạch diện tích tưới tiêu, tiền sử dụng sản
phẩm dịch vụ thủy lợi và điện năng tiêu thụ năm 2024

29 110/QĐ-NĐ 11.3.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ Công ty TNHH MTV
KTCTTL Nam Đuống

30 113/QĐ-NĐ 18.3.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chỉnh, bổ sung tiền công tác phí

31 126/QĐ-NĐ 01.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v thành lập BQLCT ĐTXD trụ sở Cụm TN Hồ, huyện Thuận
Thành thuộc Công ty Nam Đuống

32 135/QĐ-NĐ 02.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Xi phông N19

33 136/QĐ-NĐ 02.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Kênh dẫn, cửa khẩu TB Môn Quảng

34 141/QĐ-NĐ 02.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt BC KTKT
CT: ĐTXD trụ sở Cụm TN Hồ, huyện Thuận Thành

35 143/QĐ-NĐ 04.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trúng thầu
CT: TB Kim Tháp

36 144/QĐ-NĐ 04.4.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trúng thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%)
CT: Sửa chữa TB Lĩnh Mai



37 145/QĐ-NĐ 04.4.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trúng thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%)
CT: TB Mỹ Hương 1

38 146/QĐ-NĐ 04.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Xây dựng trụ sở Cụm TN Hồ, huyện Thuận Thành

39 156/QĐ-NĐ 09.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2024- Xí nghiệp KTCTTL
Thuận Thành

40 157/QĐ-NĐ 09.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2024- Xí nghiệp KTCTTL
Lương Tài

41 158/QĐ-NĐ 09.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2024- Xí nghiệp KTCTTL
Như Quỳnh

42 159/QĐ-NĐ 09.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2024- Xí nghiệp KTCTTL
Gia Bình

43 170/QĐ-NĐ 15.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v thưởng cho người quản lý doanh nghiệp và người lao động
trong Công ty nhân ngày Quốc tế lao động 01.5.2024

44 178/QĐ-NĐ 17.4.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trúng thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%)
CT: TB Du Tràng

45 185/QĐ-NĐ 25.4.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trúng thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%)
CT: Sửa chữa TB Đại Bái 1

46 186/QĐ-NĐ 25.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt hồ sơ mời thầu
CT: ĐTXD trụ sở Cụm TN Hồ, huyện Thuận Thành



47 190/QĐ-NĐ 25.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt danh mục công trình và giao khảo sát, lập đồ án, dự
toán công trình tu bổ sửa chữa thường xuyên Quý II năm 2024

48 191/QĐ-NĐ 25.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí của Ông Nguyễn Ngọc Toàn –
PGĐ Công ty

49 196/QĐ-NĐ 26.4.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v lập quy trình bảo trì CTTL của hệ thống thủy nông Nam Đuống

50 208/QĐ-NĐ 04.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ phê duyệt danh mục và giao lập đồ án dự toán TBSC TBCB quý
II năm 2024

51 217/QĐ-NĐ 10.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch tu bổ sửa chữa thường xuyên công trình
TBCB quý II.2024

52 226/QĐ-NĐ 06.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v bổ nhiệm lại cán bộ - Ông Ngô Văn Khích tiếp tục giữ chức
PGĐ Công ty.

53 245/QĐ-NĐ 14.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch đấu thầu
CT: TB Phú Mỹ

54 251/QĐ-NĐ 15.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: TB Phú Mỹ

55 254/QĐ-NĐ 16.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v thành lập BQLCT sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy
lợi năm 2024 của Công ty Nam Đuống

56 256/QĐ-NĐ 17.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v thành lập Tổ Tư vấn đấu thầu các công trình thuộc kế hoạch
sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2024

57 257/QĐ-NĐ 17.5.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt KQLCNT
GT số 4: Toàn bộ phần xây dựng
CT: ĐTXD trụ sở Cụm TN Hồ, huyện Thuận Thành



58 286/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt KQCĐT
GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT
CT: Sửa chữa TB Kim Tháp

59 292/QĐ-NĐ 23.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, 2025-2030 chức danh
Kế toán trưởng Công ty

60 293/QĐ-NĐ 23.5.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch LCNT dự toán mua sắm
CT: Mua dầu mỡ bảo dưỡng máy móc, thiết bị phục vụ chống úng vụ
Mùa năm 2024

61 304/QĐ-NĐ 24.5.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt KQCĐT
CT: Mua dầu mỡ bảo dưỡng máy móc, thiết bị phục vụ chống úng vụ
Mùa năm 2024

62 313/QĐ-NĐ 28.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KHLCNT
GT: Bồi dưỡng và thi nâng bậc nghề công nhân 2024

63 314/QĐ-NĐ 28.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KQLCNT
GT: Bồi dưỡng và thi nâng bậc nghề công nhân 2024

64 315/QĐ-NĐ 28.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao dự toán chi phí sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy
lợi năm 2023

65 317/QĐ-NĐ 28.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KHLCNT, dự toán gói thầu 2024
GT: Mua bảo hộ lao động lần 1.

66 323/QĐ-NĐ 30.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Cống N26 trên sông Vòng, cống G43 trên kênh Văn Dương I

67 324/QĐ-NĐ 30.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Ngọc Quan (Lưới chắn rác)



68 325/QĐ-NĐ 30.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Kênh Vàng I, II, III

69 326/QĐ-NĐ 30.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Ngọc Quan (Đường ống bơm)

70 327/QĐ-NĐ 30.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Phú Mỹ

71 328/QĐ-NĐ 30.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Nạo vét kênh dẫn bể hút TB Như Quỳnh

72 331/QĐ-NĐ 30.5.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KQLCNT
GT: Bảo hộ lao động cấp lần 1 năm 2024

73 340/QĐ-NĐ 03.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KHLCNT tư vấn
CT: Kênh tưới G34

74 341/QĐ-NĐ 03.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KHLCNT tư vấn
CT: Kênh tưới B16B

75 342/QĐ-NĐ 03.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KHLCNT tư vấn
CT: TB Song Liễu - Kênh tưới Sb

76 343/QĐ-NĐ 03.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KHLCNT tư vấn
CT: TB Song Giang (từ K0 – k1 + 90m)

77 344/QĐ-NĐ 03.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KHLCNT tư vấn
CT: Kênh tưới TB Cẩm Xá

78 345/QĐ-NĐ 03.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KHLCNT tư vấn
CT: Sửa chữa cống tiêu qua kênh B63 tại vị trí K0+200m



79 346/QĐ-NĐ 03.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KHLCNT tư vấn
CT: TBCB Nhất Trai

80 347/QĐ-NĐ 03.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KHLCNT tư vấn
CT: TB An Bình 1

81 348/QĐ-NĐ 03.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KHLCNT tư vấn
CT: TB Tử Nê

82 349/QĐ-NĐ 03.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KHLCNT tư vấn
CT: TB Đại Lai 1

83 450/QĐ-NĐ 03.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KHLCNT tư vấn
CT: TB Ngọc Khám

84 437/QĐ-NĐ 17.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KH LCNT thực hiện các gói thầu thuộc công trình
duy tu vớt bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống

85 441/QĐ-NĐ 18.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KH LCNT thực hiện các gói thầu
CT: Cống ĐT Khoai trên sông Đoàn

86 442/QĐ-NĐ 18.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KH LCNT thực hiện các gói thầu
CT: Kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ ĐT Tiểu Than đến đường TL282

87 458/QĐ-NĐ 21.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT: Mua bảo hộ lao động lần 2/2024

88 459/QĐ-NĐ 21.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
CT: VP XN KTCTTL Gia Bình

89 468/QĐ-NĐ 21.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt E-HSMT
GT: Duy tu vớt bèo, rác đợt II trên sông Ngụ



CT: Duy tu vớt bèo, rác trên các tuyến kênh tiêu

90 479/QĐ-NĐ 26.6.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT: Toàn bộ phần xây dựng
CT: Khu đầu mối TB Như Quỳnh cũ và mới

91 515/QĐ-NĐ 28.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Cầu Đo

92 516/QĐ-NĐ 28.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Cống ĐT 3 cửa Đông Côi

93 517/QĐ-NĐ 28.6.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Đại Tự, Cửu Yên

94 518/QĐ-NĐ 01.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KHLCNT
GT: Tham quan, nghỉ mát hè năm 2024 (đợt 3)

95 521/QĐ-NĐ 02.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBCB Tử Nê 1

96 522/QĐ-NĐ 02.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT: Tham quan, nghỉ mát hè năm 2024 (đợt 3)

97 523/QĐ-NĐ 02.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KQLCNT
CT: TB Đồng Khởi 1, Trình Khê, Tuần La 1, 2 – Cụm Minh Tân

98 524/QĐ-NĐ 03.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KQLCNT
CT: TB Kênh Vàng II

99 525/QĐ-NĐ 03.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KQLCNT
CT: Cống ĐT Khoai trên sông Cầu Tu



100 526/QĐ-NĐ 03.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KQLCNT
GT: Mua ống, mặt bích HDPE

101 527/QĐ-NĐ 03.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KQCĐT
GT: Mua ống, mặt bích HDPE

102 528/QĐ-NĐ 03.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Nghi Khúc

103 529/QĐ-NĐ 03.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB tạm Đông Cốc

104 530/QĐ-NĐ 03.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chuyển 01 tổ máy bơm HL590, động cơ 18,5kw cũ tại
kho TB Nhất Trai về lắp đặt tại TB Mỹ Duệ

105 532/QĐ-NĐ 04.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ phê duyệt KHLCNT thực hiện các gói thầu
CT: TB Cửu Yên

106 533/QĐ-NĐ 04.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KQCĐT
CT: TB Kênh Vàng II

107 534/QĐ-NĐ 04.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KQCĐT
CT: TB Kênh Vàng II

108 535/QĐ-NĐ 04.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KQCĐT
CT: TB Nhất Trai

109 536/QĐ-NĐ 04.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt E-HSMT
CT: Xây toàn bộ công trình văn phòng XN Gia Bình

110 537/QĐ-NĐ 05.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v hủy TB mời thầu gói thầu
GT: Duy tu vớt bèo, rác đợt II trên sông Ngụ



CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến tiêu

111 538/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ phê duyệt KHLCNT
CT: Khu quản lý XN KTCTTL Như Quỳnh

112 542/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Đông Cốc

113 543/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Sông Dâu

114 544/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Đại Đồng Thành

115 545/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Phú Mỹ

116 546/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Kênh tưới G9b, G9

117 547/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Cống đầu kênh G6A, cống tưới B17

118 548/QD-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Cống Cầu Đỏ

119 549/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Kênh tưới G14

120 550/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Trải thảm lại mặt đường thi công cống tiêu Cửa Sĩ



121 551/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
CT: TB Cửu Yên

122 552/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Kênh Giữa

123 553/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa TB Tử Nê

124 554/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa TB Ngọc Khám

125 555/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa kênh tưới G34

126 556/QĐ-NĐ 08.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa TB Tử Nê

127 557/QĐ-NĐ 09.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: TB Nhất Trai (cục bộ)

128 558/QĐ-NĐ 09.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa cống tiêu luồn qua kênh tưới B63 (K0+200m)



129 559/QĐ-NĐ 09.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Kênh tưới TB Cẩm Xá

130 561/QĐ-NĐ 09.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Cống ĐT Khoai trên sông Đoàn

131 562/QĐ-NĐ 09.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Cống bể hút TB Cầu Móng ra sông Ngụ, Cống ĐT Phú Ninh trên
kênh N9

132 563/QĐ-NĐ 09.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Song Giang

133 564/QĐ-NĐ 10.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa Kênh tưới B16b

134 565/QĐ-NĐ 10.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Kênh tưới Sb TB Song Liễu

135 566/QĐ-NĐ 10.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa bể xả và kênh tưới TB Song Giang

136 567/QĐ-NĐ 11.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt E-HSMT
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng
CT: Kênh Bắc NQ (K20+550-K24+643)



137 568/QĐ-NĐ 11.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: TB Đông Cao, TB Cổ Cò

138 569/QĐ-NĐ 11.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT: Toàn bộ phần xây dựng
CT: Khu quản lý XN KTCTTL Như Quỳnh

139 570/QĐ-NĐ 12.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công gói thầu
CT: TB Đông Cao, Cổ Cò

140 571/QĐ-NĐ 12.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn côg
CT: TB Phú Mỹ

141 572/QĐ-NĐ 12.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v đánh giá cán bộ quản lý 2023

142 573/QĐ-NĐ 12.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: TB An Bình 1

143 574/QĐ-NĐ 15.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Văn Thai

144 578/QĐ-NĐ 17.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu
CT: TB Đông Bình

145 582/QĐ-NĐ 18.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chuyển phần tổng bơm HTĐ 2400 cũ tại kho Công ty (TB
Nhất Trai) về lắp đặt tại TB Đông Bình

146 583/QĐ-NĐ 18.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chuyển vật tư, tài sản cũ và lắp đặt tại TB tạm Ích Phú

147 584/QĐ-NĐ 18.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v đồng ý cho HTX DVNN thôn Dìa, xã Bình Dương mượn 01
tổ máy bơm đồng bộ về lắp đặt để phục vụ tưới cho diện tích 10ha đất



nông nghiệp thôn Dìa

148 585/QĐ-NĐ 18.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT: Toàn bộ phần xây dựng
CT: TBCB Đông Bình

149 586/QĐ-NĐ 19.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa kênh tưới Sb TB Song Liễu

150 587/QĐ-NĐ 19.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa kênh tưới B16B

151 589/QĐ-NĐ 19.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Duy tu vớt bèo, rác đợt I trên sông Ngụ

152 590/QĐ-NĐ 19.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu
Dự án: ĐTXD tuyến kênh tiêu mới TB Cầu Sải

153 591/QĐ-NĐ 22.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa TB Tử Nê

154 592/QĐ-NĐ 22.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa TB Ngọc Khám

155 593/QĐ-NĐ 22.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT



CT: Sửa chữa Kênh tưới G34

156 594/QĐ-NĐ 22.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa Kênh tưới TB Cẩm Xá

157 595/QĐ-NĐ 22.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa TB Nhất Trai (cục bộ)

158 596/QĐ-NĐ 22.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa cống tiêu luồn qua kênh tưới B63 tại vị trí K0+200m

159 598/QĐ-NĐ 22.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: Sửa chữa bể xả kênh tưới TB Song Giang (K0-K1+90m

160 599/QĐ-NĐ 22.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: TB Đại Lai 1

161 600/QĐ-NĐ 22.7.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT
CT: TB An Bình 1

162 601/QĐ-NĐ 23.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Nhà quản lý cụm TN Ngọc Quan

163 602/QĐ-NĐ 23.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công



CT: TBCB Phú Thọ 2, Quảng Cầu 2, Kim Thao 1, Lường Xá, Ngọc
Trì 2, Quảng Bố 1.

164 603/QĐ-NĐ 23.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v tặng quà nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ
(27/7/1947-27/7/2024)

165 604/QĐ-NĐ 24.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Kênh tưới G12a, cống G10

166 605/QĐ-NĐ 24.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Hoài Thượng

167 606/QĐ-NĐ 24.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Ngũ Thái

168 607/QĐ-NĐ 24.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Cống ĐT Á Lữ, cống ĐT kênh dẫn phù sa

169 608/QĐ-NĐ 24.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Kênh tưới F2

170 609/QĐ-NĐ 24.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Cống ĐT Nghĩa Đạo

171 610/QĐ-NĐ 24.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt E-HSMT điều chỉnh
GT: Duy tu vớt bèo, rác đợt II trên tuyến sông Ngụ

172 612/QĐ-NĐ 25.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Ngọc Quan – XN Lương Tài

173 613/QĐ-NĐ 26.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 1: Tư vấn khảo sát và lập BC KTKT



Dự án: ĐTXD tuyến kênh tiêu mới TB Cầu Sải

174 614/QĐ-NĐ 26.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chuyển tủ tài liệu hòa phát cũ cho XN KTCTTL Thuận
Thành

175 623/QĐ-NĐ 30.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Gia Phú, Bãi 2 Gia Phú, Xuân Lai

176 626/QĐ-NĐ 30.7.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v bổ nhiệm Ông Phùng Đức Sơn giữ chức PGĐ công ty kể từ
ngày 01/8/2024

177 628/QĐ-NĐ 02.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Kênh Vàng II

178 630/QĐ-NĐ 02.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
CT: TBCB Đông Bình

179 636/QĐ-NĐ 05.8.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự toán: Mua sắm dầu mỡ bảo dưỡng máy móc, thiết bị quý III,
IV/2024

180 644/QĐ-NĐ 06.8.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 2: Toàn bộ phần xây dựng
CT: Kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ Cầu Hương Vinh 2 - cống B40A

181 646/QĐ-NĐ 07.8.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT: Toàn bộ phần xây dựng
CT: VP XN KTCTTL Gia Bình

182 649/QĐ-NĐ 09.8.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT: Toàn bộ phần xây dựng
CT: TB Nhất Trai – XN KTCTTL Lương Tài



183 650/QĐ-NĐ 09.8.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT: Toàn bộ phần xây dựng
CT: Cống ĐT Khoai trên sông Cầu Tu

184 651/QĐ-NĐ 09.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công
CT: TB Nhất Trai – XN Lương Tài

185 655/QĐ-NĐ 15.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt E-HSMT
GT: Mua dầu, mỡ bảo dưỡng máy móc, thiết bị quý III, IV năm 2024

186 656/QĐ-NĐ 20.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT: Duy tu vớt bèo, rác đợt II trên sông Ngụ

187 661/QĐ-NĐ 21.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v thưởng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày lễ Quốc khánh
02/9/2024

188 663/QĐ-NĐ 23.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Song Liễu

189 669/QĐ-NĐ 27.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu
CT: TB Văn Thai – XN L.Tài

190 670/QĐ-NĐ 28.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: TB Phú Mỹ - XN T.Thành

191 671/QĐ-NĐ 28.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
CT: TB Phú Mỹ - XN T.Thành

192 672/QĐ-NĐ 28.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
CT: Sự cố cấp bách TBCB Định Cương

193 679/QĐ-NĐ 30.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công



CT: TB Cửu Yên

194 680/QĐ-NĐ 30.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Cống ĐT ba cửa Đông Côi

195 681/QĐ-NĐ 30.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Cầu Đo

196 693/QĐ-NĐ 30.8.2024 Lưu Văn Khang QĐ hưởng phụ cấp trách nhiệm đối với đảng ủy viên đối với Ông
Nguyễn Sĩ Hiển từ 01/9/2024.

197 702/QĐ-NĐ 06.9.2024 Lưu Văn Khang QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Sửa chữa TB Ích Phú – XN Gia Bình

198 703/QĐ-NĐ 09.9.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Phú Mỹ - XN Thuận Thành

199 719/QĐ-NĐ 10.9.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu
CT: Các công trình thuộc XN Gia Bình bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão
số 3 gây ra.
HM: TB Môn Quảng, Bãi 2 Gia Phú, Cầu Sải, cống qua đê Đại Hà

200 720/QĐ-NĐ 10.9.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v thưởng cho các đơn vị trong đợt chống úng phòng chống lụt
bão, cơn bão số 3 năm 2024

201 722/QĐ-NĐ 20.9.2024 Lưu Văn Khang QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: TB Gia Phú

202 723/QĐ-NĐ 20.9.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao khảo sát, lập đồ án, dự toán
CT: Xử lý sự cố công trình do bão số 3

203 724/QĐ-NĐ 23.9.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v trích quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi thưởng cho người quản
lý DN, KSV và người lao động.



204 725/QĐ-NĐ 23.9.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chi nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty
(01.10.1961-01.10.2024)

205 742/QĐ-NĐ 24.9.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT: Tư vấn khảo sát địa chất
CT: Sửa chữa TB Ích Phú

206 743/QĐ-NĐ 24.9.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu
CT: Sự cố cấp bách TBCB Định Cương – XN Gia Bình

207 748/QĐ-NĐ 24.9.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB tưới Vạn Ninh

208 750/QĐ-NĐ 25.9.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Nghi Khúc

209 759/QĐ-NĐ 27.9.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: Sông Tuần La – Chợ Đò

210 779/QĐ-NĐ 10.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Kênh tưới C1

211 781/QĐ-NĐ 10.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Kênh tưới C1

212 782/QĐ-NĐ 10.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự toán gói thầu: Mua ống, mặt bích HDPE

213 783/QĐ-NĐ 10.10.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Cống Phú Lâu 2 cửa, cống tiêu động lực Ngọc Quan, cống xả tiêu
Ngọc Quan



214 784/QĐ-NĐ 10.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: ĐT Cầu Dím trên sống Thứa

215 786/QĐ-NĐ 10.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Cống ĐT đường 280 trên kênh tưới đoạn II Ngọc Quan

216 791/QĐ-NĐ 11.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt danh mục công trình và giao khảo sát, lập đồ án, dự
toán công trình tu bổ sửa chữa thường xuyên quý IV năm 2024

217 794/QĐ-NĐ 14.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Kênh Vàng III – XN L.Tài

218 795/QĐ-NĐ 14.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Cống ĐT cầu Đanh – XN L.Tài

219 798/QĐ-NĐ 14.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Minh Tân – XN L.Tài

220 806/QĐ-NĐ 16.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Ngọc Quan – XN L.Tài

221 807/QĐ-NĐ 17.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Cống tiêu cuối kênh D3

222 811/QĐ-NĐ 18.10.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trúng thầu
GT: Tư vấn lập BC KTKT điều chỉnh, bổ sung
CT: Sửa chữa TB Ích Phú

223 815/QĐ-NĐ 22.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Khu đầu mối TB Như Quỳnh cũ và mới

224 818/QĐ-NĐ 22.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v tiếp nhận và bổ nhiệm PGĐ Công ty – Ông Nguyễn Vũ Tuyên



giữ chức PGĐ Công ty, kể từ ngày 22/10/2024

225 837/QĐ-NĐ 30.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v thành lập Hội đồng xây dựng thang, bảng lương năm 2025

226 838/QĐ-NĐ 31.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Sửa chữa TB Ích Phú

227 839/QĐ-NĐ 31.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Giang Sơn

228 842/QĐ-NĐ 31.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Sông Tràng Kỹ

229 845/QĐ-NĐ 31.10.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Cống xả tưới, xả tiêu TB Văn Dương I, kênh tưới TB Văn Dương
II

230 850/QĐ-NĐ 31.10.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Kênh tưới B63

231 851/QĐ-NĐ 01.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu cho GT số 1
CT: TB Ích Phú

232 852/QĐ-NĐ 01.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 2: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT cho GT số
1
CT: TB Ích Phú

233 853/QĐ-NĐ 01.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: TBCB Tuyên Bá, Bái Giang – XN L.Tài



234 856/QĐ-NĐ 04.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v thành lập BCĐ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công và tài sản
kết cấu hạ tầng thủy lợi

235 862/QĐ-NĐ 07.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 4: Tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu cho GT số 3
Dự án: Kiên cố hóa kênh giữa NQ đoạn từ ĐT Quán Tranh đến XN
Tam Thiên Mẫu

236 863/QĐ-NĐ 07.11.2024 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 5: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT cho GT số
3
Dự án: Kiên cố hóa kênh giữa NQ đoạn từ ĐT Quán Tranh đến XN
Tam Thiên Mẫu

237 864/QĐ-NĐ 07.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Gia Phú

238 867/QĐ-NĐ 07.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Lập quy trình vận hành các CTTL thuộc hệ thống CTTL Nam
Đuống

239 868/QD-NĐ 07.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Các công trình bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão số 3 gây ra công
trình thủy công xây đúc – XN Thuận Thành

240 872/QĐ-NĐ 07.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 2: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cho GT số 1
CT: Lập quy trình vận hành các CTTL thuộc hệ thống CTTL Nam
Đuống



241 873/QĐ-NĐ 07.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 3: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT cho GT số 1
CT: Lập quy trình vận hành các CTTL thuộc hệ thống CTTL Nam
Đuống

242 874/QĐ-NĐ 08.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt E-HSMT
GT số 1: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới 100%
CT: Sửa chữa TB Ích Phú

243 883/QĐ-NĐ 11.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi
của doanh nghiệp và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm
soát viên

244 884/QĐ-NĐ 11.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v thành lập tổ chuyên gia thẩm định HSMT và thẩm định
KQLCNT cho GT số 3 tư vấn khảo sát và lập thiết kế BVTC
Dự án: Kiên cố hóa kênh giữa NQ đoạn từ ĐT Quán Tranh – XN Tam
Thiên Mẫu

245 899/QĐ-NĐ 12.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: TB Môn Quảng

246 902/QĐ-NĐ 13.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: TB Môn Quảng

247 904/QĐ-NĐ 13.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Văn phòng XN KTCTTL Gia Bình

248 909/QĐ-NĐ 14.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho GT số 1
CT: TB Ngọc Thượng



249 914/QĐ-NĐ 15.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Ích Phú – XN KTCTTL Gia Bình

250 920/QĐ-NĐ 18.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v khen thưởng cho các đơn vị đạt thành tích trong phong trào thi
đua “Chiến dịch phòng chống úng, bão lũ và hoàn thành xuất sắc kế
hoạch năm 2024”

251 926/QĐ-NĐ 19.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt E-HSMT
GT số 3: Tư vấn khảo sát và lập thiết kế BVTC
Dự án: Kiên cố hóa kênh giữa NQ đoạn từ ĐT Quán Tranh – XN Tam
Thiên Mẫu

252 928/QĐ-NĐ 20.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ .v giao việc thi công xây lắp
CT: Các công trình thuộc XN Gia Bình
HM: TBSC các công trình bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão số 3 gây ra

253 930/QĐ- NĐ 21.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Lập quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Công ty
Nam Đuống khai thác.

254 934/QĐ-NĐ 22.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 2: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cho GT số 1
CT: Lập quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Công ty
Nam Đuống khai thác.

255 935/QĐ-NĐ 22.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 3: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT cho GT số 1
CT: Lập quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Công ty
Nam Đuống khai thác.



256 943/QĐ-NĐ 25.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
CT: Kênh phía Bắc TB Nhân Thắng

257 944/QĐ-NĐ 25.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: Kênh dẫn, cửa khẩu và bể hút TB Song Giang

258 945/QĐ-NĐ 25.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: Kênh dẫn, cửa khẩu và bể hút TB Môn Quảng

259 946/QĐ-NĐ 25.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: Kênh phía Bắc TB Nhân Thắng

260 949/QĐ-NĐ 26.11.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt E-HSMT
GT số 1: Lập quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
CT: Lập quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Công ty
Nam Đuống khai thác

261 951/QĐ-NĐ 27.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự toán gói thầu: mua sắm trang thiết bị năm 2024

262 952/QĐ-NĐ 27.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Minh Tân – XN Lương Tài

263 954/QĐ-NĐ 27.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Cống ĐT Đanh – XN Lương Tài

264 955/QĐ-NĐ 27.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Kênh Vàng III – XN Lương Tài

265 957/QĐ-NĐ 27.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v hủy thông báo mời thầu
GT: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới 100%



CT: Sửa chữa TB Ích Phú

266 958/QĐ-NĐ 27.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
GT: Thăm quan, học tập kinh nghiệm năm 2024

267 966/QĐ-NĐ 28.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: ĐT Đạo Xá trên sông Bùi ra TB Nghĩa Đạo

268 970/QĐ-NĐ 28.11.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Kênh tưới C1

269 985/QĐ-NĐ 02.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT: Mua mặt bích thép

270 986/QĐ-NĐ 02.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: Các TBCB XN Gia Bình thuộc kế hoạch TBSC các công trình bị
thiệt hại do bão số 3 gây ra

271 991/QĐ-NĐ 02.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Các công trình bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão số 3 gây ra – Công
trình TB XN Thuận Thành

272 992/QĐ-NĐ 02.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: ĐTXD trụ sở Cụm TN Hồ, huyện Thuận Thành

273 993/QĐ-NĐ 03.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Xử lý rác tại Cụm TN Keo và TB Như Quỳnh T4.2024

274 1002/QĐ-NĐ 03.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Tu sửa nhà Văn phòng Công ty

275 1003/QĐ-NĐ 04.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu



CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống năm 2025

276 1004/QĐ-NĐ 04.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v khen thưởng các tập thể, cá nhân Đảng viên hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ năm 2024

277 1010/QĐ-NĐ 04.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Cống ĐT Khoai trên sông Cầu Tu

278 1011/QĐ-NĐ 04.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu
CT: Các TBCB XN L.Tài bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3 gây ra

279 1012/QĐ-NĐ 05.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT: Toàn bộ phần XD
CT: ĐTXD trụ sở Cụm TN Hồ, huyện Thuận Thành

280 1018/QĐ-NĐ 06.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự toán: Mua sắm dầu mỡ, bảo dưỡng máy móc thiết bị phục vụ tưới
vụ Xuân 2025

281 1019/QĐ-NĐ 06.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT: Mua sắm dầu mỡ, bảo dưỡng máy móc thiết bị phục vụ tưới vụ
Xuân 2025

282 1020/QĐ-NĐ 09.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v ủy quyền quản lý điều hành các công trình dự án đầu tư công
giai đoạn 2026-2030 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống

283 1021/QĐ-NĐ 09.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Nhất Trai – XN L.Tài

284 1023/QĐ-NĐ 09.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Văn Thai – XN L.Tài



285 1024/QĐ-NĐ 09.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chi thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công
tác phòng chống ứng phó cơn bão số 3 (bão Yagi) theo QĐ 223/QĐ-
SNN ngày 11/10/2024 của Sở NN&PTNT Bắc Ninh tặng giấy khen

286 1027/QĐ-NĐ 09.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: TB Nghĩa Đạo, Kênh tưới G16

287 1028/QĐ-NĐ 10.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Kênh tiêu N39

288 1035/QĐ-NĐ 12.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
GT số 1: Lập quy trình vận hành các CTTL
CT: Lập quy trình vận hành các CTTL thuộc hệ thống CTTL Nam
Đuống

289 1036/QĐ-NĐ 12.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 1: Toàn bộ phần xây dựng
CT: TB Ngọc Thượng

290 1040/QĐ-NĐ 16.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v thưởng nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025

291 1051/QĐ-NĐ 17.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt E-HSMT
GT: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông Bùi
CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống năm 2025

292 1055/QĐ-NĐ 17.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v tách Cụm TN Thứa – XN L.Tài

293 1062/QĐ-NĐ 18.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trúng thầu
CT: TB Ích Phú



294 1064/QĐ-NĐ 19.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Khu quản lý TB Nghi An mới, khu đầu mối TB Nghi Khúc

295 1066/QĐ-NĐ 19.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến kênh tiêu N49

296 1067/QĐ-NĐ 19.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Cỏ

297 1068/QĐ-NĐ 19.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến kênh tiêu N51

298 1069/QĐ-NĐ 19.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến kênh tiêu N53

299 1070/QĐ-NĐ 19.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến kênh tiêu N18

300 1071/QĐ-NĐ 19.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Vòng

301 1072/QĐ-NĐ 19.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024



HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Lường

302 1073/QĐ-NĐ 19.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến kênh tiêu chính TB Ngọc Quan

303 1075/QĐ-NĐ 20.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Các công trình bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão số 3 gây ra – XN
L.Tài
HM: TBCB Đạo Sử 1, 2; Tỳ Điện

304 1077/QĐ-NĐ 20.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Các công trình bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão số 3 gây ra – XN
T.Thành
HM: Công trình thủy công xây đúc

305 1083/QĐ-NĐ 20.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Các công trình bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão số 3 gây ra – XN
Gia Bình
HM: TB Cẩm Xá, Cầu Đào, Vạn Ty

306 1086/QĐ-NĐ 20.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến kênh sông Đông Côi – Đại Quảng
Bình

307 1093/QĐ-NĐ 23.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: 10 TBCB Xí nghiệp Lương Tài
HM: Nạo vét bể hút các TBCB



308 1094/QĐ-NĐ 23.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Tràng Kỹ

309 1095/QĐ-NĐ 23.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Dâu Đình Dù

310 1096/QĐ-NĐ 23.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến kênh tiêu M2

311 1097/QĐ-NĐ 23.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Dâu – Lang Tài

312 1098/QĐ-NĐ 23.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Nội Trung

313 1100/QĐ-NĐ 23.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Gáo

314 1101/QĐ-NĐ 23.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBSC công trình năm 2024
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến Bùi ra TB Nghĩa Đạo

315 1129/QĐ-NĐ 25.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v khen thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên và



người lao động hoàn thành kế hoạch năm 2024

316 1134/QĐ-NĐ 26.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v thành lập Ban quản lý dự án xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể
xả TB Văn Thai A, XN L.Tài

317 1180/QĐ-NĐ 30.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2024
CT: ĐTXD trụ sở Cụm TN Hồ, huyện Thuận Thành

318 1178/QĐ-NĐ 31.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chỉnh giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2024 – XN
KTCTTL Lương Tài

319 1181/QĐ-NĐ 31.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chỉnh giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2024 – XN
KTCTTL Như Quỳnh

320 1182/QĐ-NĐ 31.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chỉnh giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2024 – XN
KTCTTL Thuận Thành

321 1183/QĐ-NĐ 31.12.2024 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chỉnh giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2024 – XN
KTCTTL Gia Bình

322 1185/QĐ-NĐ 31.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
CT: Sửa chữa TB Ích Phú
HM: Dịch chuyển trạm biến áp TB Ích Phú

323 1187/QĐ-NĐ 31.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v bổ sung giao việc thi công xây lắp
GT: Toàn bộ phần xây dựng
CT: Khu quản lý TB Nghi An mới, khu đầu mối TB Nghi Khúc

324 1189/QĐ-NĐ 31.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 3: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới 100%
CT: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB Văn Thai A, huyện Lương
Tài



325 1190/QĐ-NĐ 31.12.2024 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
CT: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB Văn Thai A, huyện Lương
Tài

III. KIỂM SOÁT VIÊN
1. Thông tin về Kiểm soát viên
BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên
môn

Chức vụ Ngày bắt đầu là
thành viên BKS

Tỷ lệ tham dự
họp

1 Nguyễn Thị Hồng Thanh 27/01/1969 Cử nhân kinh tế KSV kiêm nhiệm 01/01/2024 100%
2 Trần Quốc Tuấn 07/08/1974 Cử nhân kinh tế Kiểm soát viên 01/9/2024 100%

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:
- Báo cáo Kế hoạch kiểm soát hàng tháng; Chương trình công tác năm;
- Báo cáo Kiểm soát các quý I, II, III, IV, cả năm;
- Báo cáo kết quả công tác của cả năm.
IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA
Việc thực hiện kết luận số 364/QĐ-XPVPHC ngày 15/10/2024 của Thanh tra sở Kế hoạch và đầu tư Bắc Ninh về việc chấp hành

pháp luật về đầu tư công; công tác đấu thầu; giám sát và đánh giá đầu tư, thực hiện dự án đầu tư công do Công ty TNHH MTV KTCTTL
Nam Đuống được giao làm chủ đầu tư (giai đoạn 2022-2023).

Thực hiện nộp số tiền: 140.000.000 đồng: Công ty đã triển khai thực hiện xong việc nộp tiền theo Kết luận thanh tra.
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